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TỜ TRÌNH

Về việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020, Bộ Công Thương đã phối với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất để thay thế Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP. Bộ Công Thương xin báo cáo Chính phủ một số nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Các kết quả đã đạt được

Sau gần 8 năm Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP có hiệu lực, các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hóa chất đã được xây dựng tương đối đồng bộ. Để hướng dẫn thi hành Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP, Nghị định số 26/2011/NĐ-CP, Bộ Công Thương đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý cho hoạt động hóa chất:

- Thông tư số 28/2010/TT-BCT quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

- Thông tư số 40/2011/TT-BCT quy định về khai báo hóa chất;

- Thông tư số 04/2012/TT-BCT quy định về phân loại và ghi nhãn hóa chất;

- Thông tư số 20/2013/TT-BCT quy định về kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp;

- Thông tư số 07/2013/TT-BCT quy định việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp;
- Một số Thông tư về đơn giản hóa thủ tục hành chính.
Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 163/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 115/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP, làm căn cứ pháp lý cho công tác thanh kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất.

Với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, công tác quản lý hóa chất đã có sự vào cuộc của các cơ quan từ Trung ương đến địa phương. Đến hết năm 2015, Bộ Công Thương đã thẩm định và phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của 132 dự án, cơ sở hoạt động hóa chất, cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh cho gần 100 doanh nghiệp. Bình quân, mỗi năm, Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) cấp khoảng 50.000 giấy xác nhận khai báo hóa chất cho 5.000 doanh nghiệp nhập khẩu (trung bình mỗi năm 10 giấy xác nhận cho một doanh nghiệp). Sở Công Thương các tỉnh, thành phố đã rất tích cực trong công tác xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý.
Việc quản lý các hoạt động hóa chất bao gồm xuất nhập khẩu hóa chất, sản xuất kinh doanh hóa chất, phòng ngừa sự cố hóa chất và đào tạo huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất ngày càng đi vào nề nếp. Ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức hoạt động hóa chất từng bước được nâng cao, bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội đồng thời góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
2. Những bất cập, hạn chế
Trong quá trình thực hiện Nghị định số 108/2008/NĐ-CP và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP đã bộc lộ một số hạn chế (như được trình bày dưới đây), chưa đáp ứng được những đòi hỏi của công tác quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất:

- Quá trình thực hiện khai báo hiện nay dựa trên hai hình thức hồ sơ giấy và hồ sơ qua mạng, gây bất cập đối với những đơn vị ở xa không thực hiện tiến hành khai báo điện tử nên mất nhiều thời gian gửi hồ sơ lên cơ quan quản lý.

Hệ thống điện tử chưa đồng bộ, vẫn còn nhiều khó khăn trong việc tích hợp thiết bị chữ ký số, chế độ báo cáo hoặc các thông tin trên trang điện tử vẫn chưa hoàn thiện.

Quá trình nộp hồ sơ giấy hay trả kết quả được trả bằng bản giấy không phù hợp vì sẽ gây khó khăn trong việc đi lại của đơn vị hay quá trình chuyển phát nhanh kết quả đôi khi không được như kế hoạch. 

Những bất cập, hạn chế trên đôi khi làm giảm tiến độ nhập hàng của đơn vị. Từ thực tiễn trên, hệ thống khai báo cần được cải tiến nâng cấp điện tử hóa thủ tục hoàn toàn để tạo điều kiện cho toàn bộ các đơn vị trên cả nước.

- Quy định về Điều kiện sản xuất, kinh doanh hoá chất áp dụng chung cho cả 2 đối tượng sản xuất và kinh doanh hoá chất trong khi, 2 loại hình doanh nghiệp này rất khác biệt nhau, yêu cầu về điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực cần được quy định riêng để phù hợp với từng loại hình hoạt động.

- Hoạt động sử dụng, san chiết, đóng gói các hoá chất, đặc biệt là hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh và hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện vốn tiềm ẩn các nguy cơ rủi ro cao lại chưa có quy định để ngăn ngừa, hạn chế tác động đến sức khoẻ con người và môi trường, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.

- Quy định xác định khoảng cách an toàn theo ngưỡng định lượng không phù hợp với yêu cầu xác định khoảng cách an toàn xây dựng của Luật Hóa chất, dẫn đến quy chuẩn kỹ thuật về khoảng cách an toàn chưa thể được ban hành.

- Các Danh mục hóa chất trong thực tế thực thi quy định pháp luật đã phát hiện một số bất cập cần có sự rà soát, sửa đổi các danh mục như: trùng lặp một số hoá chất giữa các danh mục; tên hoá chất và mã số CAS (Chemical Abstracts Service), mã số HS (Harmonized System), mã số UN ((United Nations) ký hiệu gắn với một số hoá chất chưa đủ; không có ngưỡng giới hạn về nồng độ, khối lượng đối với một số danh mục cần có...
Trên thực tế, công tác thanh kiểm tra trong lĩnh vực hóa chất tuy được triển khai đều đặn nhưng còn rất hạn chế. Nhiều cơ sở không đáp ứng đủ điều kiện vẫn sản xuất, kinh doanh trong khi chưa được cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ điều kiện. Hoạt động buôn bán nhỏ lẻ hóa chất diễn ra một cách tự phát, rất khó để kiểm soát, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. 
Tại Nghị định 108/2008/NĐ-CP và Nghị định 26/2011/NĐ-CP, điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất trong các ngành, lĩnh vực được giao cho các Bộ, ngành quy định chi tiết. Ngày 26 tháng 11 năm 2014, Quốc hội ban hành Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, theo đó Bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh. Một số quy định về điều kiện trong hoạt động hóa chất được quy định tại các thông tư về hóa chất hoặc các văn bản liên quan của các Bộ đã không còn hiệu lực vào ngày 01 tháng 7 năm 2016 và phải được quy định trong Nghị định của Chính phủ. Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, các thủ tục hành chính cũng phải được quy định cụ thể trong Nghị định của Chính phủ.
Bộ Công Thương xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất để thay thế Nghị định số 108/2008/NĐ-CP và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP. 
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Công Thương và các Bộ ngành hữu quan luôn bám sát những quan điểm sau đây:

- Kế thừa những quy định phù hợp tại Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP.
- Đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có hoạt động hoá chất; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp hóa chất, trong khi vẫn đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất, đảm bảo an toàn, môi trường hướng đến phát triển bền vững.
- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Hóa chất và sự phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành; đảm bảo sự phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của các Bộ chuyên ngành, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành có liên quan.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định được triển khai thực hiện theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngày 07 tháng 6năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có Quyết định số 2280/QĐ-BCT thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định với các thành viên là đại diện của các cơ quan, Bộ, ngành có liên quan. Trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị định, Bộ Công Thương đã lấy ý kiến các Bộ ngành liên quan, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức như VCCI và các Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, các hiệp hội chuyên ngành liên quan. Dự thảo Nghị định đã được đăng tải trên website của Bộ Công Thương, website của Cục Hóa chất để tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân hoạt động hóa chất, mọi tầng lớp nhân dân và toàn xã hội đóng góp ý kiến. Các ý kiến đóng góp đã được Ban soạn thảo, Tổ biên tập nghiên cứu tiếp thu và chỉnh lý trong Dự thảo Nghị định. Ngày... tháng... năm 2016, Dự thảo Nghị định đã được Hội đồng thẩm định của Bộ Tư pháp xem xét, đánh giá theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương, ý kiến của Hội đồng thẩm định, Bộ Công Thương đã chỉnh lý Dự thảo Nghị định.

III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bố cục của Dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định gồm 08 Chương, 39 Điều, với bố cục như sau:
- Chương I: Những quy định chung, gồm 3 Điều, quy định Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, Giải thích từ ngữ;
- Chương II: Danh mục hóa chất, gồm 2 Điều, quy định các danh mục hóa chất và trách nhiệm xây dựng danh mục hóa chất;
- Chương III: Sản xuất, kinh doanh hóa chất, gồm 4 Mục:
+ Mục 1: Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất, gồm 4 Điều.
+ Mục 2: Sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện, gồm 6 Điều, quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp, y tế, thực phẩm, hóa chất bảo vệ thực vật, thú y; Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh.


+ Mục 3: Sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp quy định, gồm 3 điều, quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu; trình tự thủ tục cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp.


+ Mục 4: Sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh, gồm 2 Điều, quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh.
- Chương IV: Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất và khoảng cách an toàn, gồm 3 Điều.
- Chương V: Phân loại, ghi nhãn, bao gói và Phiếu an toàn hóa chất, gồm 3 Điều.
- Chương VI: Khai báo và cung cấp thông tin, gồm 3 Điều, quy định thủ tục khai báo hóa chất, bảo mật thông tin, xây dựng Danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia.
- Chương VII: Đào tạo, huấn luyện an toàn hóa chất, gồm 5 Điều, quy định trách nhiệm trong huấn luyện an toàn hóa chất, nội dung huấn luyện; hồ sơ, trình tự, thủ tục kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn hóa chất.
- Chương VIII: Tổ chức thực hiện, gồm 5 Điều, quy định chế độ báo cáo; trách nhiệm của các Bộ, ngành; hiệu lực thi hành; điều khoản chuyển tiếp; tổ chức thực hiện.
2. Những nội dung cơ bản và mới của dự thảo Nghị định 
Các quy định tại dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở rà soát, kế thừa các quy định phù hợp cũng như sửa đổi, bổ sung các quy định đã bộc lộ bất cập của Nghị định 108/2008/NĐ-CP, Nghị định 26/2011/NĐ-CP. Đồng thời, các quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính trước đây được quy định tại các Thông tư hướng dẫn cũng được nghiên cứu để xây dựng quy định chi tiết tại dự thảo Nghị định để đảm bảo phù hợp với quy định về thẩm quyền quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh của Luật Đầu tư và quy định về thẩm quyền quy định thủ tục hành chính của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
Theo quy định của Luật Hoá chất, của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP,  Nghị định số 26/2011/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hóa chất hiện nay các hoá chất nguy hiểm được chia thành 8 danh mục với yêu cầu quản lý khác nhau. Dự thảo Nghị định Ban hành các danh mục hoá chất trên cơ sở rà soát vừa đảm bảo tính khoa học và thực tế để giảm số lượng các hoá chất (loại bỏ một số hoá chất khỏi các danh mục cần kiểm soát đối với các hoá chất ít nguy hiểm), tránh trùng lặp giữa các danh mục hóa chất.

Nội dung dự thảo Nghị định có những thay đổi cơ bản như sau:
1. Về tên gọi và hình thức Nghị định

Nghị quyết số 19/NQ-CP chỉ giao Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Nghi định 108/2008/NĐ-CP và Nghị định 26/2011/NĐ-CP. Tuy nhiên sau 8 năm có hiệu lực, Nghị định 108/2008/NĐ-CP đã bộc lộ những điểm bất cập, không còn phù hợp với thực tế ngành hóa chất, các nội dung cần sửa đổi, bổ sung khá nhiều, Nghị định 108/2008/NĐ-CP cũng đã được sửa đổi bổ sung một lần bởi Nghị định 26/2011/NĐ-CP.

Vì vậy, Bộ Công Thương đề xuất không xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2008/NĐ-CP và Nghị định 26/2011/NĐ-CP mà xây dựng Nghị định mới để thay thế hai Nghị định nêu trên.

2. Điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất

Điều 12 Luật Hóa chất quy định: Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định cụ thể điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc phạm vi quản lý. 

Điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất ngành công nghiệp được Bộ Công Thương quy định tại Thông tư 28/2010/TT-BCT, có dẫn chiếu đến Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển và các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành có liên quan.

Để đảm bảo phù hợp với Luật Đầu tư, điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất được quy định cụ thể tại Dự thảo Nghị định của Chính phủ. Các nội dung này được xây dựng trên cơ sở tổng hợp có chọn lọc, sửa đổi các quy định tại Thông tư 28/2010/TT-BCT và TCVN 5507:2002. 
Dự thảo Nghị định bổ sung quy định yêu cầu đối với hoạt động sang chai, đóng gói hóa chất, theo đó các tổ chức hoạt động sang chai, đóng gói hóa chất mặc dù không phải thực hiện thủ tục hành chính nào những vẫn phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu để đảm bảo an toàn và chất lượng sản phẩm. Cơ quan quản lý sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

2. Sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện và hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh

Điều kiện sản xuất, kinh doanh các hoá chất hạn chế sản xuất, kinh doanh và hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện được quy định tại Nghị định 26/2011. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh đối với hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện và cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh đối với hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp được quy định tại Thông tư 28/2010/TT-BCT và một số Thông tư về đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Công Thương. 

Qua thực tế thực thi các quy định hiện hành cho thấy, về cơ bản, các quy định này là phù hợp, khả thi và được các doanh nghiệp tuân thủ tốt. Vì vậy, dự thảo Nghị định kế thừa các quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh đã được quy định tại Nghị định 26/2011/NĐ-CP, đồng thời nâng quy định Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép từ Thông tư của Bộ Công Thương lên Dự thảo Nghị định của Chính phủ.

3. Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh

Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh được quy định tại Phụ lục II của Nghị định 26/2011/NĐ-CP. Một số hóa chất nguy hiểm chưa được đưa vào Danh mục, trong khi đó, các hoá chất Bảng 2 và Bảng 3 vẫn có trong Danh mục này mặc dù chúng đã được điều chỉnh tại Nghị định 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về việc quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.
Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh đã được xây dựng lại trên cơ sở tham khảo có chọn lọc danh mục hóa chất quản lý đặc biệt của châu Âu và danh mục hóa chất hạn chế của Trung Quốc, hai thị trường cung cấp hóa chất chính của Việt Nam, đồng thời bổ sung các hóa chất thuộc Công ước Rotterdam mà Việt Nam là thành viên. Số lượng hóa chất của Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh đã giảm từ 212 chất và nhóm chất xuống 120 chất và nhóm chất.

4. Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục I Nghị định 108/2008/NĐ-CP không quy định hóa chất cụ thể mà chỉ quy định theo ngành, lĩnh vực sử dụng. 

Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp được quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư 28/2010/TT-BCT gồm 1.076 chất và nhóm chất. Danh mục này sử dụng mã số UN trong khi tất cả Danh mục khác (trừ Danh mục Hóa chất phải khai báo) sử dụng mã số CAS. Trong Danh mục có một số hóa chất trùng với Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh, hoặc ít nguy hiểm, cần loại bỏ.

Danh mục trong dự thảo Nghị định quy định cụ thể từng loại hóa chất theo tên gọi, mã số CAS để thuận tiện cho công tác quản lý và tra cứu. 
Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp đã được rà soát lại theo hướng loại bỏ hóa chất đã có tên trong Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh và các hóa chất ít nguy hiểm, giữ lại các hóa chất có tối thiểu một trong các tính chất nguy hiểm như sau: độc cấp tính đối với sức khỏe cấp 1, 2, 3; các chất dễ cháy, nổ cấp 1, 2, 3; các chất độc hại với môi trường cấp 1; các chất gây ung thư, biến đổi gen, bổ sung thêm các hóa chất là tiền chất công nghiệp và một số hóa chất khác. Số lượng hóa chất trong Danh mục giảm xuống còn 831 chất và nhóm chất.
5. Sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp

Các quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, trình tự thủ tục cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp hiện được quy định tại Thông tư 42/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, Thông tư này được xây dựng căn cứ Luật Phòng, chống ma túy và Luật Hóa chất.

Tại Dự thảo, các quy định tại Thông tư 42/2013/TT-BCT được tích hợp tại Mục 3 Chương III của dự thảo Nghị định để đảm bảo tính hệ thống trong các quy định về quản lý hóa chất và phù hợp với thẩm quyền quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh. 

Dự thảo quy định việc cấp phép hoạt động xuất, nhập khẩu tiền chất như quy định hiện hành. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, các tiền chất công nghiệp được bổ sung vào Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện và được quản lý theo quy định đối với họa động sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh, có điều kiện.
6.  Quy định về Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hoá chất

Quy định về Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong ngành công nghiệp hiện nay do Bộ Công Thương hướng dẫn tại Thông tư số 20/2013/TT-BCT. Danh mục hóa chất phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất quy định tại Phụ lục IV của Nghị đinh 26/2011/NĐ-CP gồm 283 chất và nhóm chất kèm theo ngưỡng khối lượng tối thiểu được xây dựng trên cơ sở chính là Chỉ thị Seveso I (năm 1982). Danh mục hóa chất phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất quy định tại Phụ lục VII của Nghị định 26/2011/NĐ-CP gồm 1.467 chất và nhóm chất, chủ yếu bao gồm hóa chất phải xây dựng Kế hoạch nhưng có khối lượng tồn trữ nhỏ hơn ngưỡng khối lượng quy định và các hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện.

Dự thảo quy định cụ thể về đối tượng phải xây dựng Kế hoạch, Biện pháp; hồ sơ, trình tự thẩm định và phê duyệt Kế hoạch, xác nhận Biện pháp như quy định hiện hành tại Thông tư 20/2013/TT-BCT.
Riêng đối với Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, Dự thảo Nghị định bỏ Danh mục hóa chất phải xây dựng Biện pháp và quy định tất cả hóa chất nguy hiểm không thuộc Danh mục hóa chất phải xây dựng Kế hoạch thì đều phải xây dựng Biện pháp để đảm bảo phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 36 của Luật Hóa Chất: chủ đầu tư các dự án hoạt động hóa chất nguy hiểm không thuộc Danh mục hóa chất phải xây dựng Kế hoạch thì phải xây dựng Biện pháp. Tuy nhiên, để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính, dự thảo Nghị định quy định chỉ Biện pháp của các dự án có hóa chất nguy hiểm thuộc Danh mục hóa chất phải xây dựng kế hoạch nhưng khối lượng tồn trữ chưa đến ngưỡng phải xây dựng Kế hoạch và lớn hơn một ngưỡng khối lượng nhất định mới phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Đối với các hóa chất khác, chủ đầu tư tự xác nhận Biện pháp và gửi 01 bản Biện pháp đến cơ quan quản lý ngành tại địa phương để quản lý.

Danh mục hóa chất phải xây dựng kế hoạch gồm 275 chất và nhóm chất đã được rà soát lại trên cơ sở tham khảo, đối chiếu với danh mục hóa chất quy định tại Chỉ thị 2012/18/EU của Hội đồng châu Âu về kiểm soát sự cố liên quan đến hóa chất nguy hiểm (Seveso III), theo đó, ngưỡng khối lượng hóa chất phải xây dựng Kế hoạch nhìn chung đã được điều chỉnh tăng lên khá nhiều so với Danh mục cũ.

7. Quy định về khoảng cách an toàn 

Chương IV Nghị định 108/2008/NĐ-CP quy định về trách nhiệm thiết lập khoảng cách an toàn, thay đổi khoảng cách an toàn, phương pháp xác định khoảng cách an toàn.

Điều 22 của Luật Hóa chất yêu cầu các tổ chức, cá nhân không được xây dựng nhà ở và công trình khác trong phạm vi khoảng cách an toàn, như vậy khoảng cách an toàn cần xác định theo quy định của Luật Hóa chất là khoảng cách khi xây dựng công trình. Cách xác định khoảng cách an toàn theo ngưỡng quy định như quy định tại Điều 14 Nghị định 108/2008/NĐ-CP phù hợp với việc xác định phạm vi sơ tán khi xảy ra sự cố hóa chất, không phù hợp để xác định khoảng cách an toàn xây dựng theo quy định của Luật Hóa chất. 

Nghị định 108/2008/NĐ/CP quy định Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân địa phương xử lý các cơ sở sản xuất hóa chất đang tồn tại chưa đảm bảo khoảng cách an toàn là không phù hợp với chức năng, quyền hạn của các cơ quan vì thẩm quyền chấp thuận đầu tư, giao đất thực hiện dự án thuộc các Ủy ban nhân dân tỉnh.

Dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm thực hiện, quản lý, thiết lập  khoảng cách an toàn và giao cho Bộ Công Thương nghiên cứu phương án phù hợp để xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật về khoảng cách an toàn. Quy định về thiết lập khoảng cách an toàn sẽ được áp dụng cho các dự án được xây dựng sau khi Nghị định này được ban hành và có hiệu lực.
8. Khai báo hóa chất nhập khẩu

Thủ tục khai báo hóa chất được quy định tại Nghị định 108/2008/NĐ-CP,  Thông tư số 40/2011/TT-BCT và một số Thông tư về đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Công thương. Danh mục hóa chất phải khai báo quy định tại Phụ lục V của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP. Hiện nay, việc khai báo hóa chất nhập khẩu được thực hiện theo hình thức khai báo trực tiếp (khai báo giấy, chiếm khoảng 70%) và khai báo trực tuyến cấp độ 4 (khoảng 30%). Thực tế triển khai, do khối lượng công việc phải xử lý khá lớn, thời gian xác nhận dài, có thể làm mất cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp và tăng chi phí lưu kho tại cửa khẩu.
Quy định về khai báo hóa chất tại dự thảo Nghị định đã có nhiều thay đổi cơ bản so với quy định hiện hành nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo mục đích và hiệu quả của công tác quản lý: giảm thời hạn xác nhận khai báo sản xuất còn 04 ngày làm việc; khai báo hóa chất và xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu được thực hiện qua hệ thống hải quan một cửa quốc gia giúp thuận tiện về thời gian và nhân lực cho doanh nghiệp trong việc gửi hồ sơ; trạng thái duyệt hồ sơ được Bộ Công Thương xác nhận dưới dạng điện tử qua hệ thống hải quan một cửa có giá trị pháp lý để làm thủ tục thông quan.
Danh mục hoá chất phải khai báo đã được rà soát, loại bỏ hóa chất không phải là hoá chất nguy hiểm, không ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ người, động vật và môi trường. 

Dự thảo Nghị định cũng quy định các trường hợp miễn trừ khai báo đối với hóa chất được sản xuất, nhập khẩu một lần phục vụ an ninh, quốc phòng, ứng phó các sự cố thiên tai, dịch bệnh khẩn cấp; hóa chất là tiền chất ma túy, tiền chất thuốc nổ và vật liệu nổ công nghiệp, hóa chất bảng đã được cấp phép cũng không cần phải khai báo khi nhập khẩu; hóa chất sản xuất, nhập khẩu dưới 10 kg một lần nhập khẩu không thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh.

9. Quy định về đào tạo, huấn luyện an toàn hoá chất

Quy định về đào tạo, huấn luyện an toàn hóa chất quy định tại Điều 7a Nghị định 26/2011/NĐ-CP. Khoản 5 Điều 7a Nghị định 26/2011/NĐ-CP quy định “Bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn và ủy quyền cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức các lớp đào tạo an toàn hóa chất theo đúng nội dung, chương trình quy định tại khoản 3 Điều này và cấp Giấy chứng nhận đào tạo an toàn hóa chất cho tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn quản lý”. Trong thực tiễn triển khai quy định nêu trên, chỉ một số cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, thành phố lớn có đủ điều kiện và đáp ứng yêu cầu chuyên môn để tổ chức đào tạo an toàn hoá chất. Quy định nêu trên chưa phát huy được các nguồn lực khác về đào tạo an toàn hóa chất.

Tiếp cận từng bước cách thức quản lý tiên tiến mà các nước phát triển đang áp dụng, dự thảo Nghị định quy định tổ chức, cá nhân hoạt động hoá chất chủ động trong việc tổ chức và lựa chọn hình thức huấn luyện an toàn hóa chất cho người lao động, cơ quan quản lý nhà nước chỉ thực hiện kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cho cá nhân đạt yêu cầu.

10. Sử dụng hóa chất

Điều 7c Nghị định 26/2011/NĐ-CP quy định tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất phải thực hiện việc đăng ký sử dụng hóa chất. Việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp và Danh mục hóa chất nguy hiểm phải đăng ký sử dụng được quy định tại Thông tư 07/2013/TT-BCT. Thực tế triển khai, các quy định trên đã không được doanh nghiệp thực hiện một cách nghiêm túc.

Dự thảo bỏ quy định đăng ký sử dụng hóa chất, việc sử dụng hóa chất được thể hiện qua chế độ báo cáo định kỳ hàng năm và đột xuất. Các chế độ báo cáo được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau về quản lý hóa chất được tích hợp lại thành một chế độ báo cáo chung về hoạt động hóa chất.
IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau, xin báo cáo cụ thể như sau:
........................................................
Trên đây là những nội dung cơ bản về Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, Bộ Công Thương kính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.
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